
         Đội TNTP Hồ Chí Minh Huyện CưM'gar
Liên đội Trường THCS Nguyễn Tất Thành

BẢNG CHẤM ĐIỂM CUỘC THI VẼ TRANH
CHỦ ĐỀ: TRUNG THU ƯỚC MƠ ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19

STT Họ và tên Lớp Ý tưởng Bố cục Hình vẽ Màu sắc Thuyết trình Tổng điểm Xếp giải Ghi chú

1 Lê Nguyễn Gia Như 8A5 2 1.75 2 1 3 9.75 1

2 Phạm Võ Ngọc Hân 6A2 2 2 1.75 1 2.5 9.25 2

3 Phan Thị Huyền Trang 6A4 2 2 1.5 0.5 3 9 3

4 Nguyễn Minh Khoa 8A3 2 2 1.5 1 2.5 9 3

5 Trần Thị Diễm My 6A1 2 1 1.75 1 3 8.75 KK

6 Nguyễn Khắc Triệu 9A1 2 2 1.75 1 2 8.75 KK

7 Nguyễn Thị Diễm My 8A3 2 1.5 1.5 1 2.5 8.5 KK

8 Lê Đặng Bảo Ngọc 6A1 2 1.5 1.5 1 2 8 KK

9 Nguyễn Gia Hân 8A3 1 2 1.5 1 2.5 8 KK

10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 8A5 2 1 1 1 3 8 KK

11 Bành Thị Hạnh Nguyên 6A5 1 1.5 1.5 1 2.5 7.5 KK

12 Nguyễn Đặng Bảo Anh 6A5 2 1.5 2 0.5 1.5 7.5 KK

13 Trần Kiều Thảo Vy 6A2 2 1.5 1.5 0.5 2 7.5 KK

14 Đỗ Quỳnh Giao 6A2 2 1.5 0.5 0.5 3 7.5 KK

15 Nguyễn Việt Hân 6A4 2 1 1.5 0.5 2.5 7.5 KK

16 Hồ Lê Thùy Dương 6A3 2 1 1 1 2 7

17 Phan Thị Trúc Linh 7A4 0.5 2 1 0.5 3 7

18 Bùi Duy Tín 6A1 2 1.5 1 0.5 2 7

19 Hà Thị Anh Thư 6A1 1.5 1.5 1 1 2 7

20 Hồ Hà Trâm 6A5 2 1 1.5 0.5 2 7

21 Phạm Thị Thùy Ngân 6A4 1.5 1 1 0.5 2.5 6.5

22 Nguyễn Thị Phương Thảo 6A2 2 1 0.5 0.5 2.5 6.5

23 Nguyễn Thị Thanh Huệ 6A1 2 1.5 0.5 0.5 2 6.5

24 Nguyễn Thúy Hằng Nga 6A2 0.5 2 1 0.5 2 6

25 Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên 7A5 1.5 0.5 0.5 1 2.5 6

26 Mai Lê Na 6A2 1 0.5 1 0.5 3 6

27 Nguyễn Võ Văn Nguyên 6A5 1 1 2 0.5 1.5 6

28 Châu Thị Yến Nhi 6A5 1 1 1.5 0.5 2 6

29 Lê Thị Thanh Hà 7A5 1.5 1 0.5 0.5 2 5.5

30 Nguyễn Tấn Phát 6A5 1.5 1 0.5 0.5 2 5.5

31 Nguyễn Văn Thành Đạt 6A3 1 1 0.5 0.5 2 5

32 Vương Thị Trần An 6A2 1 1 1 0.5 1.5 5

33 Trọng Thịnh 8A3 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 4.5

34 Bùi Thanh Nhật 6A1 1 0.5 0.5 0.5 2 4.5

35 Nguyễn Hoàng Minh Đan 6A3 1 0.5 0.5 0.5 2 4.5

36 Lã Yến Trang 6A1 0.5 0 1.5 0.5 1.5 4

37 Đỗ Nguyễn Quỳnh Trâm 6A1 0.5 1 1 0.5 1 4
Quảng Phú, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Người lập HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Thuỳ Trang Phan Hữu Xá
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